	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5  
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀM TỬ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Quận 5, ngày 19  tháng 3 năm 2020



THỜI KHÓA BIỂU
DẠY HỌC TRỰC TUYẾN THEO CHUẨN KIẾN THỨC TUẦN 21, 22, 23

Căn cứ công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quận 5 về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19;
Căn cứ công văn số 830/GDĐT-TH ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quận 5 về hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến;
Trường Tiểu học Hàm Tử lập thời khóa biểu dạy học trên website cho học sinh như sau:
I/ Phân phối thời gian dạy học trực tuyến
·  Từ ngày 19/3/2020 đến 24/3/2020 dạy kiến thức của tuần 21
· Từ ngày 25/3/2020 đến 30/3/2020 dạy kiến thức của tuần 22
· Từ ngày 31/3/2020 đến 03/4/2020 dạy kiến thức của tuần 23
II/ Các phân môn dạy học trên trang website của trường
Tuần 21
· Khối 1 gồm môn Tiếng Việt, Toán
	Thứ / ngày
	Phân môn
	Nội dung
	Nguồn bài giảng

	Thứ năm 19/3

	Toán
	Phép trừ dạng 17-7 (trang 112)
	Sưu tầm từ trường Đặng Thùy Trâm Q7

	
	Tiếng việt
	Vần ôp-ơp /8,9
	GV tự soạn

	Thứ sáu 20/3
	Tiếng việt
	Vần ep-êp /9,10
	Sưu tầm từ trường vinschool

	Thứ hai 23/3
	Tiếng việt
	Vần ip-up /12,13
	Sưu tầm từ trưởng vinschool

	Thứ ba 24/3
	Toán
	Bài toán có lời văn/115
	GV tự soạn

	
	Tiếng việt
	Vần iêp-ươp /14,15
	Sưu tầm từ trường vinschool




· Khối 2 gồm môn Tiếng Việt, Toán
	Thứ / ngày
	Phân môn
	Nội dung
	Nguồn bài giảng

	Thứ năm 19/3
	Tập đọc
	Chim sơn ca và bông cúc trắng
	GV tự soạn

	
	Toán
	Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc
	GV tự soạn

	Thứ sáu 20/3
	Tập đọc
	Vè chim
	GV tự soạn

	
	LTVC
	MRVT: Từ ngữ về chim chóc – Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu ?
	GV tự soạn

	Thứ hai 23/3
	TLV
	Đáp lời cảm ơn – Tả ngắn về loài chim
	GV tự soạn

	
	Chính tả
	Chim sơn ca và bông cúc trắng
	GV tự soạn

	Thứ ba 24/3
	Chính tả
	Sân chim
	GV tự soạn

	
	Kể chuyện
	Chim sơn ca và bông cúc trắng
	GV tự soạn



· Khối 3 gồm môn Tiếng Việt, Toán
	Thứ / ngày
	Phân môn
	Nội dung
	Nguồn bài giảng

	Thứ năm 19/3
	Tập đọc
	Ông Tổ nghề thêu
	GV tự soạn

	
	Toán
	Luyện tập ( tr. 103 )
	GV tự soạn

	
	Toán
	Phép trừ các số trong phạm vi 10.000
	GV tự soạn

	Thứ sáu 20/3
	Chính tả
	Ông Tổ nghề thêu
	GV tự soạn

	
	Luyện từ và câu
	Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu ?
	GV tự soạn

	
	Toán
	Luyện tập ( tr.105). Luyện tập chung ( tr.106)
	GV tự soạn

	Thứ hai 23/3
	Tập làm văn
	Nói về trí thức. Nâng niu từng hạt giống
	GV tự soạn

	
	Toán
	Tháng – Năm ( tr 107 )
	GV tự soạn

	
	
	
	GV tự soạn

	Thứ ba 24/3
	Tập đọc
	Nhà bác học và bà cụ
	GV tự soạn

	
	Chính tả
	Ê-đi-xơn
	GV tự soạn

	
	Toán
	Luyện tập ( 109 )
	GV tự soạn



· Khối 4 gồm môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch Sử - Địa lý
	Thứ / ngày
	Phân môn
	Nội dung
	Nguồn bài giảng

	Thứ năm
19/3
	Tập đọc
	Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
	Sưu tầm từ trường tiểu học Kim Liên- quận Đống Đa.

	
	Toán
	Rút gọn phân số
	Sưu tầm từ trường tiểu học Trần Quốc Toản- quận Hoàn Kiếm.

	
	Lịch sử
	Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lý đất nước
	Sưu tầm từ trường tiểu học Phạm Hồng Thái - Quận 5.

	Thứ sáu 20/3
	LTVC
	Câu kể Ai thế nào?
Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
	Sưu tầm từ trường tiểu học Trần Bình Trọng- Quận 5.

	
	Khoa học
	Âm thanh
	Sưu tầm từ trường tiểu học Phạm Hồng Thái- Quận 5.

	
	Toán
	Quy đồng mẫu số các phân số
	Sưu tầm từ trường tiểu học Quan Hoa- quận Cầu Giấy.

	Thứ hai 23/3
	Tập đọc
	Bè xuôi sông La
	Sưu tầm từ trường tiểu học Vinschool- Hà Nội.

	
	Toán
	Quy đồng mẫu số các phân số (tt)
	Sưu tầm từ trường tiểu học Quan Hoa- quận Cầu Giấy.

	
	TLV
	Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
	Sưu tầm từ trường tiểu học Chính Nghĩa- Quận 5.

	
	Địa lý
	Người dân ở đồng bằng Nam Bộ
	Sưu tầm từ trường tiểu học Phạm Hồng Thái- Quận 5.

	Thứ ba 24/3
	TLV
	Luyện tập quan sát cây cối
	Sưu tầm từ trường tiểu học Phạm Hồng Thái- Quận 5.

	
	Khoa học
	Sự lan truyền âm thanh
	Sưu tầm từ trường tiểu học Phạm Hồng Thái- Quận 5.

	
	Toán
	Luyện tập
	Sưu tầm từ trường tiểu học Bàu Sen- Quận 5.




· Khối 5 gồm môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch Sử - Địa lý
	Thứ / ngày
	Phân môn
	Nội dung
	Nguồn bài giảng

	Thứ năm 19/3
	Tập đọc
	Trí dũng song toàn + Tiếng rao đêm
	- GV sưu tầm từ trường Thăng Long – Hà Nội


	
	Chính tả
	Trí dũng song toàn
	- GV tự soạn

	
	Toán
	Luyện tập về tính diện tích
	- GV sưu tầm từ trường Phạm Hồng Thái – Quận 5

	Thứ sáu 20/3
	LTVC
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
	- GV sưu tầm từ trường Trần Bình Trọng – Quận 5

	
	Lịch sử
	Nước nhà bị chia cắt
	- GV sưu tầm từ trường Chính Nghĩa – Quận 5

	
	Toán
	Luyện tập chung
	- GV sưu tầm từ trường Phạm Hồng Thái – Quận 5

	Thứ hai 23/3
	Khoa học
	Năng lượng mặt trời
	- GV sưu tầm từ trường Bàu Sen – Quận 5

	
	Địa lí
	Các nước láng giềng của Việt Nam
	- GV tự soạn

	
	Toán
	Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương
	- GV sưu tầm từ trường Dịch Vọng A – Hà Nội

	Thứ ba 24/3
	Toán
	Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
	- GV sưu tầm từ trường Trần Bình Trọng – Quận 5

	
	Tập làm văn
	Lập chương trình hoạt động
	- GV sưu tầm từ trường Chính Nghĩa



Tuần 22

· Khối 1 gồm môn Tiếng Việt, Toán
	Thứ / ngày
	Phân môn
	Nội dung
	Nguồn bài giảng

	Thứ tư
25/3
	Toán
	Giải toán có lời văn (trang 117)
	GV tự soạn

	
	Tiếng việt
	Ôn tập
	GV tự soạn

	Thứ năm 26/3
	Tiếng việt
	Vần oa-oe / 18,19
	GV tự soạn

	
	Toán
	Xăng - ti- mét. Đo độ dài (trang 119)
	Sưu tầm từ trường vinschool

	Thứ sáu 27/3
	Tiếng việt
	Vần oai-oay /20,21
	GV tự soạn

	Thứ hai 30/3
	Tiếng việt
	Vần oang - oăng
	Sưu tầm từ trường vinschool



· Khối 2 gồm môn Tiếng Việt, Toán
	Thứ / ngày
	Phân môn
	Nội dung
	Nguồn bài giảng

	Thứ tư
25/3
	Tập đọc 
	Một trí khôn hơn trăm trí khôn 
	GV tự soạn

	
	Toán
	Phép chia
	GV tự soạn

	Thứ năm 26/3
	Kể chuyện 
	Một trí khôn hơn trăm trí khôn 
	GV tự soạn

	
	Toán 
	Bảng chia 2
	GV tự soạn

	Thứ sáu 27/3
	Chính tả 
	Một trí khôn hơn trăm trí khôn  
	GV tự soạn

	
	Toán
	Một phần hai 
	GV tự soạn

	
	Tập đọc
	Cò và Cuốc
	GV tự soạn

	Thứ hai 30/3
	Chính tả
	Cò và Cuốc
	GV tự soạn

	
	LTVC
	MRVT: Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy
	GV tự soạn

	
	TLV
	Đáp lời xin lỗi – Tả ngắn về loài chim
	GV tự soạn




· Khối 3 gồm môn Tiếng Việt, Toán
	Thứ / ngày
	Phân môn
	Nội dung
	Nguồn bài giảng

	Thứ tư
25/3
	Tập đọc
	Cái cầu
	GV tự soạn

	
	Chính tả
	Một nhà thông thái
	GV tự soạn

	
	Toán
	Hình tròn,tâm, đường kính, bán kính 
( tr 110 )
	GV tự soạn

	Thứ năm 26/3
	Luyện từ và câu
	Từ ngữ về sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi.
	GV tự soạn

	
	Toán
	Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tr 113)
	GV tự soạn

	Thứ sáu 27/3
	Tập làm văn
	Nói viết về người lao động trí óc
	GV tự soạn

	
	Toán
	Luyện tập  ( tr.114)
	GV tự soạn

	Thứ hai 30/3
	Tập đọc

	Nhà ảo thuật

	GV tự soạn

	
	Toán
	Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số ( tt )
	GV tự soạn




· Khối 4 gồm môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch Sử - Địa lý
	Thứ / ngày
	Phân môn
	Nội dung
	Nguồn bài giảng

	Thứ tư
25/3
	Tập đọc
	Sầu riêng
	GV tự soạn

	
	Toán
	So sánh hai phân số cùng mẫu số
	GV tự soạn

	
	Chính tả
	Sầu riêng
	GV tự soạn

	
	Lịch sử
	Trường học thời Hậu Lê
	GV tự soạn

	Thứ năm 26/3
	LTVC
	Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?
MRVT: Cái đẹp
	GV tự soạn

	
	Khoa học
	Âm thanh trong cuộc sống (T1)
	GV tự soạn

	
	Toán
	So sánh hai phân số khác mẫu số
	GV tự soạn

	Thứ sáu 27/3
	Tập đọc
	Chợ Tết
	GV tự soạn

	
	Toán
	Luyện tập chung
	GV tự soạn

	
	TLV
	Luyện tập quan sát cây cối
	GV tự soạn

	
	Địa lý
	HĐSX của người dân ở đồng bằng Nam Bộ
	GV tự soạn

	Thứ hai 30/3
	TLV
	Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối
	GV tự soạn

	
	Khoa học
	Âm thanh trong cuộc sống (T2)
	GV tự soạn

	
	Toán
	Luyện tập chung
	GV tự soạn




· Khối 5 gồm môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch Sử - Địa lý
	Thứ / ngày
	Phân môn
	Nội dung
	Nguồn bài giảng

	Thứ tư
25/3
	Tập đọc
	Lập làng giữ biển + Cao Bằng
	Giáo viên lớp 5/1 Hàm Tử

	
	Toán
	Luyện tập
	Giáo viên lớp 5/2 Hàm Tử
	Hà Nội
	Giáo viên lớp 5/4 Hàm Tử

	
	Khoa học
	Sử dụng năng lượng chất đốt
	Giáo viên lớp 5/3 Hàm Tử

	Thứ năm 26/3
	Chính tả
	Hà Nội
	Giáo viên lớp 5/4 Hàm Tử

	
	Toán

	Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
	Giáo viên lớp 5/2 Hàm Tử

	
	LTVC
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
	Giáo viên lớp 5/1 Hàm Tử

	Thứ sáu 27/3
	Lịch sử
	Bến Tre đồng khởi
	Giáo viên lớp 5/5 Hàm Tử

	
	Toán
	Luyện tập chung
	Giáo viên lớp 5/5 Hàm Tử

	
	Địa lí
	Châu Âu
	Giáo viên lớp 5/5 Hàm Tử

	Thứ hai 30/3
	Khoa học
	Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy
	Giáo viên lớp 5/3 Hàm Tử

	
	Toán
	Thể tích của một hình
	Giáo viên lớp 5/5 Hàm Tử

	
	Tập làm văn
	Ôn tập văn kể chuyện + Kiểm tra viết
	Giáo viên lớp 5/4 Hàm Tử




Tuần 23
· Khối 1 gồm môn Tiếng Việt, Toán
	Thứ / ngày
	Phân môn
	Nội dung
	Nguồn bài giảng

	

Thứ ba 31/3
	       Toán
	Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước (trang 123)
	Sưu tầm từ trường vinschool

	
	Tiếng việt
	Vần oanh-oach /26,27
	GV tự soạn

	
Thứ tư 01/4
	Tiếng việt
	Vần oat-oăt /28,29
	GV tự soạn

	

Thứ năm 02/4
	 Tiếng việt
	Vần uê-uy /32, 33
	
Sưu tầm từ trường vinschool

	
Thứ sáu 03/4
	       Toán
	Các số tròn chục/126
	GV tự soạn

	
	Tiếng Việt
	Vần uơ-uya/34,35
	GV tự soạn




· Khối 2 gồm môn Tiếng Việt, Toán
	Thứ / ngày
	Phân môn
	Nội dung
	Nguồn bài giảng

	
Thứ ba 31/3
	Chính tả
	Phân biệt l/n, ươc/ ươt
	GV tự soạn

	
	Tập đọc
	Bác sĩ Sói
	GV tự soạn

	
	Toán
	Số bị chia – Số chia –Thương
	GV tự soạn

	
Thứ tư 01/4
	Kể chuyện
	Bác sĩ Sói
	GV tự soạn

	
	Toán
	Bảng chia 3
	GV tự soạn

	
	Chính tả
	Bác sĩ Sói
	GV tự soạn

	
Thứ năm 02/4
	Toán
	Một phần ba
	GV tự soạn

	
	Tập đọc
	Nội quy Đảo Khỉ
	GV tự soạn

	
	Toán
	Tìm một thừa số của phép nhân
	GV tự soạn

	
	LTVC
	MRVT: Từ ngữ về muông thú – Đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?
	GV tự soạn

	Thứ sáu 03/4
	Chính tả
	Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên
	GV tự soạn

	
	Toán
	Luyện tập (Ôn bảng chia 3, một phần ba)
	GV tự soạn

	
	TLV
	Viết nội quy
	GV tự soạn




· Khối 3 gồm môn Tiếng Việt, Toán
	Thứ / ngày
	Phân môn
	Nội dung
	Nguồn bài giảng

	Thứ ba 31/3
	Tập đọc
	Chương trình xiếc đặc sắc
	GV tự soạn

	
	Chính tả
	Nghe nhạc
	GV tự soạn

	
	Toán
	Luyện tập ( tr116 )
	GV tự soạn

	Thứ tư 01/4
	Luyện từ và câu
	Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào ?
	GV tự soạn

	
	Toán
	Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số
	GV tự soạn

	Thứ năm 02/4
	Toán
	Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số ( tt )
	GV tự soạn

	
	Chính tả
	Người sáng tác Quốc ca Việt Nam
	GV tự soạn

	Thứ sáu 03/4
	Tập làm văn
	Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật
	GV tự soạn

	
	Toán

	Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số ( tt )
	
GV tự soạn




· Khối 4 gồm môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch Sử - Địa lý
	Thứ / ngày
	Phân môn
	Nội dung
	Nguồn bài giảng

	Thứ ba 31/3
	Tập đọc
	Hoa học trò
	GV tự soạn

	
	Toán
	Phép cộng phân số
	GV tự soạn

	
	Chính tả
	Chợ Tết
	GV tự soạn

	
	Lịch sử
	Văn học và khoa học thời Hậu Lê
	GV tự soạn

	Thứ tư 01/4
	LTVC
	Dấu gạch ngang
MRVT: Cái đẹp
	GV tự soạn

	
	Khoa học
	Ánh sáng
	GV tự soạn

	
	Toán
	Phép cộng phân số (tt)
	GV tự soạn

	Thứ năm 02/4
	Tập đọc
	Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
	GV tự soạn

	
	Toán
	Luyện tập chung
	GV tự soạn

	
	TLV
	Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối
	GV tự soạn

	
	Địa lý
	HĐSX của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (tt)
	GV tự soạn

	Thứ sáu 03/4
	TLV
	Đoạn văn trong bài miêu tả cây cối
	GV tự soạn

	
	Khoa học
	Bóng tối
	GV tự soạn

	
	Toán
	Luyện tập chung
	GV tự soạn




· Khối 5 gồm môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch Sử - Địa lý
	Thứ / ngày
	Phân môn
	Nội dung
	Nguồn bài giảng

	Thứ ba 31/3
	Tập đọc
	Phân xử tài tình + Chú đi tuần
	Giáo viên lớp 5/1 Hàm Tử

	
	Toán
	cm3 – dm3
	Giáo viên lớp 5/2 Hàm Tử

	
	Khoa học
	Sử dụng năng lượng điện
	Giáo viên lớp 5/3 Hàm Tử

	Thứ tư 01/4
	Chính tả
	Cao Bằng
	Giáo viên lớp 5/4 Hàm Tử

	
	Toán

	Mét khối
	Giáo viên lớp 5/2 Hàm Tử

	
	LTVC
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
	Giáo viên lớp 5/1 Hàm Tử

	Thứ năm 02/4
	Lịch sử
	Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
	Giáo viên lớp 5/5 Hàm Tử

	
	Toán
	Thể tích hình hộp chữ nhật
	Giáo viên lớp 5/5 Hàm Tử

	
	Địa lí
	Một số nước ở châu Âu
	Giáo viên lớp 5/5 Hàm Tử

	Thứ sáu 03/4
	Khoa học
	Lắp mạch điện đơn giản
	Giáo viên lớp 5/3 Hàm Tử

	
	Toán
	Thể tích hình lập phương
	Giáo viên lớp 5/5 Hàm Tử

	
	Tập làm văn
	Lập chương trình hoạt động
	Giáo viên lớp 5/4 Hàm Tử



Ghi chú: Đối với các tiết toán Luyện tập của mỗi tuần không có trong bài giảng trên trang web, GVCN của mỗi lớp giao bài trên group PHHS zalo, viber… hoặc gởi mail bài tập cho học sinh làm, sau đó có kiểm tra và cho đáp án để học sinh sửa sai.
	Nơi nhận: 							HIỆU TRƯỞNG
· BGH;
· KTK1,2,3,4,5;
· GVCN các khối;
· VT lưu.
             Lưu Nguyễn Thanh Phong
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